
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ sở in ấn biểu mẫu y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: 
Mua sắm dịch vụ PTV - in ấn biểu mậu y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh 06 
tháng đầu năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh.
2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Bà: Ngô Thị Ái.
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe.
- ĐT: 0918.369.737.
- Email: khnvduclinh@gmail.com.
3. Cách thức nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh;
- Địa chỉ: Thôn Mê Pu 3, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.
- Nhận qua email:  khnvduclinh@gmail.com.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 02 năm 

2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 02 năm 2026.    
Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 10 tháng 

02 năm 2026.   
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục và số lượng mua sắm:

Stt Danh mục Đơn vị 
tính

Kích 
thước Quy cách Số 

lượng

1 Bệnh án nội Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 1.700

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỨC LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   143    /TTYTĐL             Đức Linh, ngày   09   tháng  02   năm 2026



2 Bệnh án ngoại trú Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 1.000
3 Phiếu đo điện tim (ECG) Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 3.200
4 Phiếu thủ thuật (A5) Tờ 14,5*20,5 Pho 70g/m2 5.600

5
Phiếu siêu âm  1 mặt 
bóng, 1 mặt nhám in sẵn

Tờ 20,5*29,5
Pho 

135g/m2 7.000

6 Phiếu KB vào viện Tờ 20,5*29,5 Pho 70g/m2 3.500
7 Phiếu chăm sóc cấp I Tờ 20,5*29,5 Pho 70g/m2 800

8
Phiếu chăm sóc cấp II, 
III

Tờ 20,5*29,5 Pho 70g/m2 30.000

9 Tờ điều trị Tờ 20,5*29,5 Pho 70g/m2 20.000

10
Phiếu công khai dịch vụ 
KCB nội trú

Tờ 20,5*29,5 Pho 70g/m2 5.500

11 Đơn thuốc Tờ 14,5*20,5 Pho 70g/m2 1.500

12 Giấy ra viện (màu hồng) Tờ 14,5*20,5
Pho 

120g/m2 3.000

13
Phiếu xét nghiệm ma túy 
A5

Tờ 14,5*20,5 Pho 70g/m2 5.000

14
Bảng kiểm trước tiêm 
chủng trẻ em A5

Tờ 14,5*20,5 Pho 70g/m2 2.500

15
Phiếu khám sức khỏe 
định kỳ

Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 500

16
Phiếu khám sức khỏe lái 
xe

Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 3.500

17
Phiếu khám sức khỏe xin 
việc trên 18 tuổi

Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 6.000

18
Phiếu khám sức khỏe xin 
việc dưới 18 tuổi

Tờ 20,5*41,5 Pho 70g/m2 500

19
Sổ tổng hợp thuốc hàng 
ngày

Quyển
200 trang

20,5*41,5 Pho 70g/m2 10

20 Sổ thường trực
Quyển

200 trang
20,5*29,5 Pho 70g/m2 10

21 Sổ thực hiện y lệnh
Quyển

200 trang
20,5*29,5 Pho 70g/m2 45

22 Sổ thủ thuật
Quyển

200 trang
20,5*29,5 Pho 70g/m2 10



23
Sổ lĩnh thuốc nghiện – 
Hướng tâm thần

Quyển
200 trang

20,5*29,5 Pho 70g/m2 10

24
Sổ trả thuốc/ hóa chất, 
vật tư tiêu hao

Quyển
200 trang

20,5*29,5 Pho 70g/m2 10

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh.
3. Các Thông tin khác (nếu có).
Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được 

báo giá của các nhà cung cấp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PKH-NV (Ái).

GIÁM ĐỐC

Hồ Phi Long
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